
Nghỉ 

 có 

phép

Nghỉ 

không 

 phép

Đi 

học 

trễ, đi 

họp trễ

Trốn 

tiết, 

Vắng 

 họp

Không 

tập TD, 

vào lớp 

sau GV

Chậm 

 xếp

Không 

 xếp

Đánh 

nhau, Vô 

lễ, Không 

hát Quốc 

Ca

Lớp mất 

trật tự, Lớp 

dơ, không 

có khăn

Vi 

phạm 

khác

Điểm 

 > 8

Điểm 

 < 5

Quay 

 cóp

Tiết 

GV 

không 

 phê

Lớp không 

thuộc, không 

chuẩn bị, không 

làm bài,....

Điểm 

trừ 

SĐB

Số 

Tiết 

GV 

Nghỉ

Tổng 

số tiết 

1 tuần

Tiết 

ĐK 

học 

tốt

1 10A1 1 1 5 6 1 7 31

2 10A2 5 3 4 31

3 10A3 1 1 1 31

4 10A4 3 1 9 3 31

5 10A5 16 1 1 9 6 7 31

6 10A6 8 2 1 1 15 31

7 11A1 10 1 1 1 10 6 25 31

8 11A2 8 1 4 9 1 12 38

9 11A3 4 7 6 9 38

10 11A4 4 2 3 38

11 11A5 2 3 2 38

12 11A6 1 10 1 1 38

13 12A1 2 8 2 9 38

14 12A2 16 1 3 12 1 13 38

15 12A3 2 1 4 2 1 40

16 12A4 1 1 12 4 5 40

17 12A5 5 1 8 2 3 40

18 12A6 12 2 3 10 6 7 40
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